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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền đai thang có P1= 2,5kW, n1=920 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=d2.


- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn. 

- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền. 

- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 

- Tính lại khoảng cách trục chính xác. 
Câu 2. (1,75 điểm)


 Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có z1=25 răng, n1= 960vòng/phút, n2=250vòng/phút, khoảng cách trục là 320mm, môđun pháp là 5,0mm. Yêu cầu:


- Xác định số răng z2.


- Xác định góc nghiêng răng.


- Xác định đường kính vòng chia.


Câu 3. (2,25 điểm)


Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 28, z2= 90, số vòng quay trên trục I là n1=585 vòng/phút. Hãy xác định:


- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng. 

- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng biết mômen xoắn trên trục I là 100Nm, góc nghiêng răng là 150, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 2,5mm.

Câu 4. (3,5 điểm)


Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình 2, biết: 

Ft1= 4500N, Fr1=2000N, Fx=800N,  [(]= 100MPa. Yêu cầu:

- Xác định phản lực tại ổ đỡ.


- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T. 

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất. 
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_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẢNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	Chọn loại đai: theo hình 4.22 [1], với P=2,5kW, n1=920v/p, chọn đai A
	0,5

	
	2
	- Đường kính d1=1,2dmin=1,2.100=120mm, chọn tiêu chuẩn d1=125mm. kiểm tra lại v=(d1.n1/60000
    = (.125.920./60000=6,02<25m/s
- Đường kính d2=ud1(1-() chọn (=0,01-0,02, d2= (371,25-367,5)mm, chọn d2=360mm

- Tỉ số truyền thực u= 360/125= 2,88; (u=4%
	0,5

0,5



	
	3
	Chiều dài dây đai:

a= d2=360mm, 

L=2a+((d1+d2)/2+ (d2-d1)2/4a 
   =2.360+((125+360)/2+(360-125)2/4.360=1520,2mm
Chọn tiêu chuẩn L=16000mm
	0,5

	
	4
	Tính lại khoảng cách trục

k=L-((d1+d2)/2=1600-((125+360)/2=838,2
(=(d2-d1)/2= (360-125)/2=117,5
a= [k+(k2-8(2)1/2]/4 = 401.9mm công thức (4.5a)
	0,5

	2
	1


	- Số răng z2:

Ta có: z2=z1.u=z1.n1/n2=25.960/250=96 răng
	0,5

	
	2


	Góc nghiêng răng

(=arccos(=arc(mn(z1+z2)/2aw)= arc[5.(25+96)/2.320]=19,040
	0,5

	
	3
	Đường kính vòng chia:

d1=mn.z1/cos(=5.25/cos19,040=132,5mm
d2=mn.z2/cos(=5.96/cos19,040=508,9mm
	0,75

	3
	1
	- Phân tích lực ăn khớp
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	0,75
0,5




	
	2
	Giá trị các lực:

Ft1=Ft2=2Tcos(/ mn.z1=2.100.103cos150/2,5.28=2759,8N

Fa1=Fa2= Ft3tan(=2759,8.tan150=739,5N

Fr1=Fr2=Ft3tan(/cos(=2759,8.tan200/cos150=1039,9N
	0,5

0,25
0,25

	4
	1
	** Xác định phản lực tại ổ đỡ:
Xem trục là dầm tĩnh định, phá vỡ liên kết, chọn chiều dương như hình, giả sử phản lực tại gối như hình:


[image: image4.wmf]
- Trong mặt phẳng yz:

Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAx=-Fr1.025+ FBy.0,6-Fx.0,75=0

( -2000.0,25+ FBy.0,6-800.0,75=0 ( RBy=1833,3N
Phương trình cân bằng lực theo trục Y:

(Ry= -RAy+Fr1- RBy +Fx=0
( RAy=  Fr1-RBy+ Fx=2000-1833,3+800=966,7N
- Trong mặt phẳng xz:
Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAy=-Ft1.0,25+RBx.0,6=0

( RBx=Ft1.0,25/0,6=4500.0,25/0,6=1875N
Phương trình cân bằng lực theo trục X:

(Rx= -RAx+Ft1-RBx=0
( RAx= Ft1-RBx= 4500-1875=2625N
**Vẽ biểu đồ mômen
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	2
	Tính đường kính trục tại tiêt diện nguy hiểm nhất:
Mtđ= (Mx2+My2+0,75T2)1/2= 718,17 Nm

d((Mtđ/0,1[(])1/3=(718,17.103/0,1.100)1/3=41,6mm

do vị trí nguy hiểm lắp bánh răng nên có then

(d(41,6+0,05.41,6=43,7mm

Chọn tiêu chuẩn d=45mm
	0,75


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI

   



LƯ THỊ YẾN VŨ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
		

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1= 2,5kW, tỉ số truyền u=3, số vòng quay đĩa xích dẫn là 385 vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn nhỏ giọt, làm việc liên tục, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục vuông góc với phương ngang, khoảng cách trục a=35pc. Yêu cầu:

- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn.

- Xác định bước xích.

- Xác định số mắc xích.

- Tính lại khoảng cách trục chính xác. 
Câu 2. (1,75 điểm)


Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có z2=105 răng, n1= 1250vòng/phút, n2=250vòng/phút, khoảng cách trục là 270mm, môđun pháp là 4mm. Yêu cầu:


- Xác định số răng z1.


- Xác định góc nghiêng răng.


- Xác định đường kính vòng chia.

Câu 3. (2,25 điểm)


Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 22, z2= 60, số vòng quay trên trục I là n1= 625 vòng/phút. Hãy xác định:


- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

- Giá trị các lực ăn khớp trên bánh răng biết mômen xoắn trên trục I là 150Nm, góc nghiêng răng là 100, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 4mm.
Câu 4. (3,5 điểm)

Cho trục truyền có tác lực dụng như hình 2, biết Ft1= 5000N, Fr1=2000N, Fd=1000N, [(]=80MPa. Yêu cầu:


- Xác định phản lực tải ổ đỡ


- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.
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_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
VŨ QUANG KHẢI

   
LƯ THỊ YẾN VŨ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẰNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	Xác định số răng đĩa xích:
z1=29-2u=29-2.3=23 răng

z​2=u.z1=3.23=69 răng
	0,5

	
	2
	Xác định bước xích:

- Hệ số sử dụng:


[image: image8.wmf]lv

b

dc

0

a

r

K

.

K

.

K

.

K

.

K

.

K

K

=

=1,2.1.1.1.1.1,45=1,74
Kr=1,2 va đập nhẹ, Ka=1 (a=35pc), K0=1, Kdc=1, Kb=1, Klv=1,45
Kn=n01/n1= 400/385=1,04
Kz=25/z1=25/23=1,07, Kx=1
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	3
	Số mắc xích:
a=40pc=35.15,875=555,625mm
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    =(2.555,625/15,875)+(23+69)/2+[(69-23)/2(]2(15,875/555,625)

    =117,5 chọn X=118 (số chẳn)
	0,5

	
	4
	Tính lại khoảng cách trục:
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Thế số vào ta được a= 559,4mm, giảm (a=(0,02-0,04)
a=(557,2-558,3)mm
	0,5


	2
	1
	- Số răng z1:

Ta có: z1=z2/.u=z2.n2/n1=105.250/1250=21 (răng)
	0,5

	
	2


	Góc nghiêng răng

(=arccs(=arc[mn(z1+z2)/2aw]
   = arc[4.(21+105)/2.270=19,820
	0,5

	
	3
	Đường kính vòng chia:

d1=mn.z1/cos(=4.21/cos19,820=89,3mm

d2=mn.z2/cos(=4.106/cos19,820=450,7mm
	0,75

	3
	1
	- Phân tích lực ăn khớp
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	2
	- Giá trị các lực:

Lực Ft1=Ft2=2TIcos(/ mn.z1=2.150.103cos100/4.22=3357,3N

Fa1=Fa2= Ft1tan(=3357,3.tan100=591,98N

Fr1=Fr2=Ft1tan(/cos(=3357,3.tan200/cos100=1240,8N
	0,5

0,25

0,25

	
	2
	Số vòng quay trên trục III

nIII= nI/u= nI/(z2/z1)(z4/z3)= (720.18.20)/(60.45)

     = 96 (vòng/phút)
	0,5

	4
	1
	** Xác định phản lực tại ổ đỡ:

Xem trục là dầm tĩnh định, phá vỡ liên kết, chọn chiều dương như hình, giả sử phản lực tại ổ như hình:


[image: image13.wmf]
- Trong mặt phẳng yz:

Phương trình cân bằng momen tại B:

(MBx=-0,3Fr1-0,6RAy+0,8Fd=0

( RAy=(-0,3Fr1+0,8Fd)/0,6=(-0,3.2000+0,8.1000)/0,6 
( RAy=333,3N

Phương trình cân bằng lực theo trục Y:

(Ry= -RAy-Fr1+Fd+RBy=0
( RBy=  Fr1-Fd+RAy=2000-1000+333,3=1333,3N
- Trong mặt phẳng xz:

Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAy=0,3Ft1-RBx.0,6=0

( RBx=0,3.5000/0,6=2500N

Phương trình cân bằng lực theo trục X:

(Rx= RAx-Ft1+RBx=0
( RAx= Ft1-RBx= 5000-2500=2500N
**Vẽ biểu đồ mômen
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	2
	Tính đường kính trục tại tiêt diện nguy hiểm nhất:

Mtđ= (Mx2+My2+0,75T2)1/2= (4002+7502+0,75.2502)1/=877,14Nm
d((Mtđ/0,1[(])1/3=(877,14.103/0,1.80)1/3=47,9mm

do vị trí nguy hiểm lắp bánh răng nên có then

(d(47,9+0,05.47,9=50,3mm

Chọn tiêu chuẩn d=52mm
	0,75


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI




   
LƯ THỊ YẾN VŨ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)


Cho bộ truyền đai thang có P1= 4,5kW, n1=850 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3,8. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,95d2.


- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn. 

- Xác định đường kính bánh đai dẫn và bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền. 

- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 

- Kiểm tra số vòng chạy dây đai trong 1 giây. 
Câu 2. (1,5 điểm)


 Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a= 310mm, số răng z1= 20 răng, z2= 100 răng, các bánh răng không dịch chỉnh. Yêu cầu: 


- Xác định mođun pháp của bánh răng.


- Xác định góc nghiêng răng.
Câu 3. (2,5 điểm)


Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1=22, z2=102, số vòng quay trên trục I là n1= 720vòng/phút. Hãy xác định:


- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng. 

- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng biết mômen xoắn trên trục I là 110Nm, góc nghiêng răng là 120, góc ăn khớp là 200,  môđun pháp của bánh răng nghiêng là 3mm.

- Số vòng quay trục II.

Câu 4. (3,5 điểm)


Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình 2, biết: Ft1= 5500N, Fr1=2500N, Ft2=5000N, Fr2=2000N, [(]=120Mpa. Yêu cầu: 

- Xác định phản lực tại ổ đỡ. 

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T. 

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.
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   Hình 1                                                             

 Hình 2
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
VŨ QUANG KHẢI

   
LƯ THỊ YẾN VŨ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẢNG

Học phần: CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	Chọn loại đai: theo hình 4.22 [1], với P=4,5kW, n1=850v/p, chọn đai B
	0,5

	
	2
	- Đường kính d1=1,2dmin=1,2.140=168mm, chọn tiêu chuẩn d1=180mm. kiểm tra lại v=(d1.n1/60000

    = (.180.850/60000=8,01<25m/s
- Đường kính d2=ud1(1-() chọn (=0,01-0,02, d2= (670,3-677,2)mm, chọn d2=710mm

- Tỉ số truyền thực u= 710/180= 3,94; (u=3,7%
	0,5

0,5



	
	3
	Chiều dài dây đai:

a= 0,95d2=674,5mm, 

L=2a+((d1+d2)/2+ (d2-d1)2/4a 

   =2.674,5+((180+710)2+(710-180)2/4.674,5=2697,3mm

Chọn tiêu chuẩn L=2800mm (hoặc 2600mm)
	0,5

	
	4
	Kiểm tra số vòng chạy dây trong 1 giây:

i=v/L=8,01/2,8=2,86s-1< 10s-1
	0,5

	2
	1


	Mođun pháp:

Ta có cos(=mn(z1+z2)/2aw
Mà 200(((80, 

thế vào ta có: cos80( mn(z1+z2)/2aw(cos200

   2aw.cos80/(z1+z2)( mn(cos200.2aw/(z1+z2)

2.310. cos80/(20+100)( mn(cos200.2.310/(20+100)
5,17( mn(4,85; chọn  mn=5mm
	1,0

	
	2


	Góc nghiêng răng

(=arccos(=arc(mn(z1+z2)/2aw)= arc(5.120/2.310)=14,590
	0,5

	3
	1
	- Phân tích lực ăn khớp

[image: image17.wmf]
	0,75

0,25



	
	2
	- Giá trị các lực:

Lực Ft1=Ft2=2Tcos(/ mn.z1
                   =2.110.103.cos120/3.22=3260,5N

Fa1=Fa1= Ft1tan(=3260,5.tan120=693N

Fr1=Fr1=Ft1tan(/cos(=3260,5.tan200/cos120=1231,2N
	0,5

0,25

0,25

	
	3
	Số vòng quay trên trục II
n2= n1/u= n1/(z1/z2)=720.22/102=155,3(vòng/phút)
	0,5

	4
	1
	** Xác định phản lực tại ổ đỡ:

Xem trục là dầm tĩnh định, phá vỡ liên kết, chọn chiều dương như hình, giả sử phản lực tại gối như hình:


[image: image18.wmf]
- Trong mặt phẳng yz:

Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAx=-0,18Fr1+ 0,5Fr2-0,7RBy=0

( RBy=(-0,18Fr1+ 0,5Fr2)/0,7=(-0,18.2500+0,5.2000)/0,7

( RBy=785,7N

Phương trình cân bằng lực theo trục Y:

(Ry= -RAy+Fr1-Fr2+RBy=0
( RAy=  Fr1-Fr2+RBy=2500-2000+785,7=1285,7N
- Trong mặt phẳng xz:

Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAy=0,18Ft1+0,5Ft2-0,7RBx=0

( RBx=( 0,18Ft1+0,5Ft2)/0,7=(0,18.5500+0,5.5000)/0,7
           =4985,7N

Phương trình cân bằng lực theo trục X:

(Rx= RAx-Ft1-Ft2+RBx=0
( RAx= Ft1+Ft2-RBx= 5500+5000-4985,7=5514,3N
**Vẽ biểu đồ mômen

[image: image19.wmf]
	0.25

0,5

0,25

0,5
0,25

0,5

0,5

0,25

	
	2
	Tính đường kính trục tại tiêt diện nguy hiểm nhất:

Mtđ=(Mx2+My2+0,75T2)1/2
   =(231,4262+992,5742+0,75.3302)1/2 = 1058,5Nm

d((Mtđ/0,1[(])1/3=(1058,5.103/0,1.120)1/3=44,5mm

do vị trí nguy hiểm lắp bánh răng nên có then

(d(44,5+0,05.44,5=46,7mm

Chọn tiêu chuẩn d=50mm
	0,5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI

   



LƯ THỊ YẾN VŨ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 


Học phần: CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,5 điểm)


Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1= 3,5kW, tỉ số truyền u=3,3; số vòng quay đĩa xích dẫn là  185vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn định kì, làm việc 1 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục hợp 1 góc 500 so với phương ngang, khoảng cách trục a=40pc. Yêu cầu:


- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn 

- Xác định bước xích 

- Xác định số mắc xích 

- Tính lại khoảng cách trục chính xác. 
Câu 2. (1,5 điểm)


 Cho bộ truyền bánh răng nghiêng, có khoảng cách trục a= 500mm, các răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u= 3,5; môđun pháp bánh răng là 5. Hãy xác định:


- Số răng bánh dẫn và bánh bị dẫn.


- Góc nghiêng răng.

Câu 3. (2,5 điểm)


Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 22, z2= 80, số vòng quay trên trục I là n1= 650 vòng/phút. Hãy xác định:


- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng.


- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng biết mômen xoắn trên trục I là 130Nm, góc nghiêng răng là 150, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 5mm.

- Số vòng quay trục II.

Câu 4. (3,5 điểm)


Cho trục truyền như hình 2, biết Ft1= 3000N, Fr1=2000N, Ft2=5000N, Fr2=2500N, [(]=100Mpa. Yêu cầu:


- Xác định phản lực tải ổ đỡ.

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.


- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.
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Hình 1                                                             Hình 2
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                     (Ký tên và ghi rõ họ tên)
VŨ QUANG KHẢI

   
LƯ THỊ YẾN VŨ
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẢNG

Học phần: CHI TIẾT MÁY


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	Xác định số răng đĩa xích:

z1=29-2u=29-2.3,3=22,4 chọn z1=23 răng
z​2=u.z1=3,3.23=75,9  chọn z2=76 răng
	0,5

	
	2
	Xác định bước xích:

- Hệ số sử dụng:
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- Công suất tính toán:
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  =1,8.1,07.1,08.3,5/1=7,28kW

Bảng [5.4] ta chọn pc=25,4mm.
	0,5

0,5



	
	3
	Số mắc xích:

a=40pc=40.25,4=1016mm
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    =(2.1016/25,4)+(23+76)/2+[(76-23)/2(]2(25,4/1016)

    =131,3 chọn X=132 (số chẳn)
	0,5

	
	4
	Tính lại khoảng cách trục:
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Thế số vào ta được a= 1027mm, giảm (a=(0,002-0,004)a
a=(1022,9-1024,9)mm
	0,5



	2
	1


	Mođun pháp:

Ta có cos(=mn(z1+z2)/2aw
Mà 200(((80, 

thế vào ta có: cos80( mn(z1+z2)/2aw(cos200

      2aw.cos80/ mn ( z1+z2(cos200.2aw/ mn
(2.500. cos80/5(z1+z2(cos200.2.500/5
(198,05(  z1+z2(187,9(198,05(6z1(187,9
(33(z1(31,3
chọn z1=32 răng, z2=uz1=165 răng
	1,0

	
	2


	Góc nghiêng răng

(=arccos(=arc[mn(z1+z2)/2aw]
   = arc[5.(32+165)/2.500=9,940
	0,5

	3
	1
	- Phân tích lực ăn khớp

[image: image26.wmf]
- Giá trị các lực:

Lực Ft1=Ft2=2Tcos(/ mn.z1=2.130.103cos150/5.22=2283,1N

Fa1=Fa2= Ft1tan(=2283,1.tan150=661,7N

Fr1=Fr2=Ft1tan(/cos(=2283,1.tan200/cos150=860,3N
	0,75

0,25

0,5

0,25

0,25

	
	2
	Số vòng quay trên trục III

n2= nI/u= nI/(z2/z1)= 650.22/80=178,75 vòng/phút
	0,5

	4
	1
	** Xác định phản lực tại ổ đỡ:

Xem trục là dầm tĩnh định, phá vỡ liên kết, chọn chiều dương như hình, giả sử phản lực tại gối như hình:


[image: image27.wmf]
- Trong mặt phẳng yz:

Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAx=-Fr1.0,15+Fr2.0,4-RBy.0,55=0

(- 2000.0,15+2500.0,4- RBy.0,55=0 ( RBy=1272,7N

Phương trình cân bằng lực theo trục Y:

(Ry= -RAy+Fr1-Fr2+RBy=0
( RAy=  Fr1-Fr2+RBy=2000-2500+1272,7=772,7N
- Trong mặt phẳng xz:

Phương trình cân bằng momen tại A:

(MAy=-Ft1.0,15-Ft2.0,4+RBx.0,55=0

( RBx=( Ft1.0,15+Ft2.0,4)/0,55=(3000.0,15+5000.0,4)/0,55
           =4454,5N

Phương trình cân bằng lực theo trục X:

(Rx= -RAx+Ft1+Ft2-RBx=0
( RAx= Ft1+Ft2-RBx= 3000+5000-4454,5=3545,5N
**Vẽ biểu đồ mômen

[image: image28.wmf]
	0.25

0,5

0,25

0,5
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0,25



	
	2
	Tính đường kính trục tại tiêt diện nguy hiểm nhất:

Mtđ= (Mx2+My2+0,75.T2)1/2
        = (190,9052+668,1752+0,75.1502)1/2 =706,95Nm

d((Mtđ/0,1[(])1/3=(706,95.103/0,1.120)1/3=38,9mm

do vị trí nguy hiểm lắp bánh răng nên có then

(d(38,9+0,05.38,9=40,08mm

Chọn tiêu chuẩn d=42mm
	0,5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI

   



LƯ THỊ YẾN VŨ
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